[bookmark: _GoBack]KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP D1 
Tên giáo viên: Nguyễn Thanh Hà- Nguyễn Thị Luyến
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 05/10 đến 09/10
	Tuần 2
Từ 12/10 đến 16/10
	Tuần 3
Từ 19/10 đến 23/10
	Tuần 4
Từ 26/10 đến 30/10
	Mục tiêu thực hiên

	Đón trẻ
	- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ( về sức khỏe , về tâm lý của trẻ, thói quen của trẻ ). 
- Duy trì đo thân nhiệt và xịt tay cho trẻ ngày lần.
- Động viên trẻ ngoan đi học đầy đủ, đúng giờ
- Tiếp tục rèn trẻ thói quen chào hỏi lễ phép khi đến lớp.
- Xem ảnh các đồ dùng cá nhân cần thiết cho bé, giới thiệu cách sử dụng các đồ dùng đó.
- Trò chuyện về bản thân, các bạn trong lớp của bé. Giáo dục trẻ chơi đoàn kết với bạn, biết nhường nhịn nhau khi chơi, không tranh giành đồ chơi với bạn.
- Trò chuyện, xem video cung cấp cho trẻ một số kỹ năng giữ gìn vệ sinh thân thể: đánh răng hàng ngày, không cho tay..vào miệng…
- Trò chuyện, xem video một số hình ảnh về ngày hội của các bà, các mẹ 20/10
	

	Thể dục sáng
	+ Hô hấp: Hít vào thật sâu 
+ Cơ tay và bả vai:  2 tay đưa sang ngang, hạ xuống
+ Cơ lưng, cơ bụng: Quay người sang 2 bên phải trái
+ Cơ chân: Nhảy tại chỗ
(MT1) 
	MT1

	Chơi - tập có chủ định
	T2
	Âm nhạc
- DH: Đôi dép
- TC: Nghe âm thanh đoán tên nhạc cụ.
	Âm nhạc
- VĐTN: Kéo cưa lừa xẻ.
- TC: Tai ai tinh.
	Âm nhạc
- DH: Biết vâng lời mẹ
- NH: Cô và mẹ.
	Âm nhạc
- DH: Bé khỏe bé ngoan.
- NH: Bé quét nhà
	MT23, MT18, MT31

	
	T3
	Hoạt động nhận biết
NBTN
Các bạn của bé.
Hoạt động nhận biết
- NBTN: Các bạn của bé
(MT23) 
	Hoạt động nhận biết
NBTN
Khuôn mặt đáng yêu của bé
(MT18) 
	Hoạt động nhận biết
NBTN
Trò chuyện về ngày của các bà, các mẹ 20-10.
	Hoạt động nhận biết
NBTN
Bé giới thiệu về mình .
(MT31) 
	

	
	T4
	Làm quen văn học
VĂN HỌC
Truyện: Đôi bạn tốt
	Làm quen văn học
VĂN HỌC
Thơ: Miệng xinh
	Làm quen văn học
VĂN HỌC
Thơ: Mẹ và con
	Làm quen văn học
VĂN HỌC
Thơ: Ăn
	

	
	T5
	Hoạt động tạo hình
Tạo hình
Di màu làm mặt nước
	Hoạt động nhận biết
NBPB
Nhận biết màu xanh
	Hoạt động tạo hình
TẠO HÌNH
Tô màu đỏ cho quả cà chua
	Hoạt động nhận biết
NBPB
Nhận biết hình tròn
	

	
	T6
	Vận động
VẬN ĐỘNG
- BTPTC: Tập với nơ.
- VĐCB: Đi trong đ ư ờng h ẹp.
- TCVĐ: Nu na nu n ống.
	Vận động
VẬN ĐỘNG
- BTPTC: Tay em.
 - VĐCB: Đi trên cầu thăng bằng.
- TCVĐ: Bắt 
bướm.
	Vận động
VẬN ĐỘNG
- BTPTC: Tập với cờ.
- VĐCB: Đi kết hợp chạy.
- TCVĐ: Bong bóng xà phòng
	Vận động
VẬN ĐỘNG
- BTPTC: Tập với bóng.
- VĐCB: Đi trên đường h ẹp có mang vật trên tay.
- TCVĐ:  Cầu vông
	

	Chơi tập ở các góc
	* Góc trọng tâm: Xếp hình ( T1 ), góc bế em ( T2),Góc vận động ( T 3), Góc nghệ thuật văn học ( T4 )
- Góc bế em:
+Dạy kỹ năng xúc cho em ăn, lau miệng cho em, ru bé ngủ, hát cho bé nghe, chơi với đồ chơi nấu ăn, tổ chức sinh nhật bạn
- Góc xếp hình: rèn kỹ năng xếp chồng, xép cách ( xếp cái bàn, xếp cổng trường), xếp lắp ghép theo ý thích
- Góc vận động:chơi các trò chơi, đồ chơi dành cho góc vận động:; ôn luyện các bài tập đã học: Đi theo hiệu lệnh, đi bước 1-2, đứng co 1 chân, đi trong đường hẹp….
- Góc văn học: tập cầm bút di màu tranh bạn trai, bạn gái, các đồ dung cá nhân của trẻ, tập lật mở trang sách, xem tranh truyện…
- Góc xâu vòng: Rèn kỹ năng cầm dây xâu qua lỗ của hoa, lá , hột , hạt…
* Góc chơi khác:
* Góc tạo hình :
- Chơi với đất nặn; Bóp, nhào đất, nặn vòng tay rèn kỹ năng lăn dọc, xoay tròn, uốn cong
* Góc âm nhạc:
+ Hát các bài hát: Miệng xinh, Đôi dép, Em ngoan hơn búp bê….
+ Nghe và hưởng ứng theo bài hát: Bàn tay cô giáo, Bé quét nhà…
* Góc thực hành cuộc sống: Cho trẻ học cắm hoa, tết tóc …
- Giới thiệu đồ chơi các góc trong lớp cho trẻ được biết, trò chuyện xem trẻ thích chơi đồ chơi gi?
(MT32) 
	MT32

	Hoạt động ngoài trời
	Tuần 1:
* HĐCĐ:
- Trò chuyện về  các ban của trẻ trong lớp, dạy trẻ các đặc điểm cơ bản của bạn trai, bạn gái .
- Quan sát, Trò chuyện về trang phục bạn trai, bạn gái.
- Quan sát thời tiết.
- Đi dạo tham quan vườn hoa quanh sân trường.
- Giao lưu với các anh chị lớp MGB C1.


* TCVĐ:
-  Bắt bướm.
-  Nu na nu nống
- Trời nắng trời mưa.
- Kéo co.
- Tập tầm vông
Tuần 2:
* HĐCĐ:
- Quan sát tranh các bộ phận trên cơ thể bé.
- Tắm nắng, dạo quanh sân trường, làm quen đồ chơi ngoài trời.
- Tưới nước cho cây ở góc thiên nhiên của lớp.
- Quan sát vườn hoa
- Giao lưu với các anh chị lớp NT D2.


* TCVĐ:
- Kéo cưa lửa xẻ.
- Gieo hạt nảy mầm.
- Tập tầm vông.
- Bóng tròn to.
- Cắp cua.
Tuần 3:
* HĐCĐ:
- Quan sát, trò chuyện về  công việc của các bà, các mẹ, các cô nuôi dưỡng.
- Trò chuyên, xem tranh ảnh về ngày phụ nữ Việt Nam.
- Quan sát sân trường.
- Trò chuyện về thời tiết.
- Giao lưu với lớp MGB C!.


* TCVĐ:
- Con bọ dừa.
- Bong bóng xà phòng.
- Cây cao, cỏ thấp.
-. Bác gấu đen làm bánh.
- Trời nắng trời mưa.
Tuần 4:
* HĐCĐ:
- quan sát vườn hoa
- Trò chuyện về thời tiết.
- Quan sát vườn rau
- Trò chuyện về thời tiết.
- Giao lưu với lớp D2.
- Quan sát, trò chuyện về lớp học của bé: tên lớp, có những ai, đồ dùng gì, cách sử dụng các đồ dùng đó, biết tránh các vật sắc nhọn, nguy hiểm...
(MT14) 
* TCVĐ:
 - Bong bóng xà phòng.
- Bắt bướm.
- Tập tầm vông.
- Chim mẹ, chim con.
- Dung dăng dung dẻ.

* Chơi theo ý thích: Chơi với bóng, chơi với cát, sỏi, hạt gấc, lá, vòng, cắp cua bỏ giỏ, làm nghé ọ, chơi với phấn,…đồ chơi ngoài trời.
	MT14

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Biết 1 số món ăn hàng ngày và lợi ích của các món ăn đó. Động viên trẻ ăn đầy đủ chất và ăn hết xuất.
- Hướng dẫn trẻ sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách.
- Rèn trẻ tự xúc ăn không rơi vãi và rèn đi vệ sinh đúng nơi quy định.
- Vận động nhẹ nhàng theo nhạc sau khi ngủ dậy: bài “ Bé khỏe bé ngoan, Kéo cưa lừa xẻ...”
	

	Chơi - tập buổi chiều
	Tuần 1:
- HĐVĐV: Xếp cái bàn.
- Đọc thơ: Cô giáo.
- Hướng dẫn trò chơi: Con bọ dừa.
- Xem hoạt hình
- Biểu  diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan.
Tuần 2:
 Rèn trẻ kỹ năng cầm bút di màu.
- Đọc thơ: Miệng xinh.
- Hướng dẫn trò chơi: Lộn cầu vồng.
-Xem hoạt hình.
- Biểu  diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan.
Tuần 3:
- Cho trẻ vận động  cổ tay, bàn tay, ngón tay-thực hiện “ múa khéo.
- Làm thiếp mừng ngày 20/10.
- Chơi theo ý thích
 - Hướng dẫn trò chơi: Bắt bướm. 
- Biểu  diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan.
Tuần 4:
- Xem video bé tập đánh răng.
- Di màu đồ dùng đồ chơi.
- Rèn kỹ năng tự cởi cất dép.
- Chơi theo ý thích: xếp hình, xâu hạt, chơi với bút sáp, đất nặn.
- Biểu  diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan.
	

	Chủ đề - Sự kiện 
	Bé là trai hay gái. 
	Các bộ phận trên cơ thể bé 
	Ngày hội của các bà, các mẹ 20/10 
	Bé biết giữ gìn vệ sinh thân thể 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN
 
 
 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU
Ngày 29/9- Duyệt  KH T10. Chỉnh sửa lại đề mục giờ hoạt động ngoài trời:
-  Tuần 1
* HĐCĐ
- 
 ....
* TCVĐ
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